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1  Sùng  Seo Ly  1992 Nam
Lùng Sán, Lùng Phình, 

Lào Cai
 Mông 12/12 ĐH TC  X

Phó.CTMTQ,

Bí thư Đoàn xã
Bí thư Đoàn xã Tái cử

2 Hoàng Phan Tiến Anh 1993 Nam
Quang Dẹ, Nghĩa Tâm, 

Lào Cai
Tày  12/12 ĐH TC x

Phó Trưởng Công an, Phó Bí 

thư đoàn xã

Phó Bí thư Đoàn xã 

kiêm nhiệm
Tái cử

3 Hảng Seo Dế 1995 Nam
Pờ Chồ- Lùng Phình - Lào 

Cai
Mông 12/12 TC TC x Phó Bí thư đoàn xã  Phó Bí thư Đoàn TT Tái cử

4 Lý Thị Hào  1997 Nữ
Pờ Chồ- Lùng Phình - Lào 

Cai
Mông 12/12 ĐH TC x

Chuyên viên Hội đồng nhân 

dân xã Lùng Phình UVBTV Đoàn xã
Tham gia lần 

đầu

5  Vàng Seo Hồ 1998 Nam
Nàng Cảng, Lùng Phình, 

Lào Cai 
Mông  12/12 x

UVBCH ,BTCĐ Thôn Nàng 

Cảng
UV BTV Đoàn xã Tái cử

6 Lục Văn Học 1992 Nam Bắc Hà - Lào Cai Kinh 12/12 ĐH x
BTCĐ Trường THCS & 

THPT Bắc Hà
UV BCH Đoàn xã

Tham gia lần 

đầu

7 Chấu Thị Sú  2000 Nữ
Bản Già, Tả Củ Tỷ, Lào 

cai
Mông 12/12 ĐH x

BTCĐ trường mầm Non Lùng 

Thẩn 2, Lùng Phình
UV BCH Đoàn xã

Tham gia lần 

đầu

8 Phạm Hoài Thu 1992 Nữ
Bắc Hải, Tiền Hải, Thái 

Bình
kinh 12/12 ĐH x

UV BCH Bí thư chi Đoàn 

trường TH Lùng Phình 2
UV BCH Đoàn xã

Tham gia lần 

đầu

9 Bàn Hiệu Ngân 1994 Nam Bảo Nhai, Lào Cai Dao 12/12 ĐH TC x

 UV BCH đoàn công an xã 

Lùng Phình UV BCH Đoàn xã Tái cử

10 Nguyễn Thị Kim Anh 1993 Nữ Bắc Hà, Lào Cai Kinh 12/12 CĐ x
UVBCH  Bí thư chi Đoàn Mần 

Non Lùng Phình
UV BCH Đoàn xã Tái cử

11 Ma Seo Vư 1994 Nam
Pả Chư Tỷ, Lùng Phình, 

Lào Cai
Mông 12/12 x UVBCH Bí Thư Chi Đoàn  UV BCH Đoàn xã Tái cử
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12 Ly Seo Tính 1991 Nam
Lử Chồ, Lùng Phình, Lào 

Cai
Mông 12/12 TC x

UVBCH ,Bí thư chi Đoàn thôn 

Lử Chồ Lùng Phình 
UV BCH Đoàn xã Tái cử

13 Thào Thị Tấu 1993 Nữ
Dì Thào Ván, Lùng Phình, 

Lào Cai
Mông 12/12

UVBCH, Bí thư chi Đoàn Dì 

Thào ván
UV BCH Đoàn xã Tái cử

14 Tráng Thị Phấn 2002 Nữ
Nậm Mòn- Bắc Hà- Lào 

Cai
Phù lá 12/12 x

UVBCH Bí chi Đoàn thôn Tà 

Chải 
UV BCH Đoàn xã Tái cử

15 Ma Seo Vảng 1998 Nam
Pờ Chồ, Lùng Phình , Lào 

Cai
Mông 12/12 x

UVBCH, Bí thư chi Đoàn Pờ 

chồ 
UV BCH Đoàn xã Tái cử

16 Tráng Seo Thắng 1993 Nam
Tẩn Chư, Lùng Phình, Lào 

Cai
Mông 12/12 CĐ x

UVBCH, Bí thư chi Đoàn Mần 

Non  Tả Van Chư
UV BCH Đoàn xã Tái cử

17 Sùng Thị Sa 1994 Nữ
Lả Dì Thàng, Lùng Phình,

Lào Cai
Mông 12/12 TC x

UVBCH, Bí thư chi  Đoàn 

thôn Lả Dì Thàng
UV BCH Đoàn xã Tái cử

18 Tráng Seo Năng 1993 Nam
Tẩn Chư, Lùng Phình, 

Lào Cai
Mông 12/12 TC SC x

UVBCH Bí Đoàn thôn Tẩn 

Chư
UV BCH Đoàn xã Tái cử

19 Thào Seo Dế 1990 Nam
Seng Sui Lùng Phình  

Lào Cai
 Mông 12/12 x

UVBCH Bí thư chi 

Đoàn thôn Seng Sui
UV BCH Đoàn xã Tái cử

20 Lồ Minh Thành  1992 Nam
Mao Sao Phìn Sín Chéng

Lào Cai
Mông  12/12 ĐH x

UVBCH , Bí thư chi Đoàn 

Trường THCS   Lùng Thẩn 2, 

Lùng Phình

UV BCH Đoàn xã Tái cử

21 Ly Seo Sính 1996 Nam
Nà Chí Phàng Lùng Phình

 Lào Cai
Mông 12/12 ĐH x

UVBCH ,Bí thư chi Đoàn 

trường MN Lùng Thẩn 1, Lùng 

Phình

UV BCH Đoàn xã Tái cử



22  Vàng Văn Cường  1991 Nam  Bắc Hà, Lào Cai   Tày 12/12 CĐ x

UVBCH ,Bí thư chi Đoàn 

trường TH Lùng Thẩn 2, Lùng 

Phình

UV BCH Đoàn xã Tái cử

23  Giàng Seo Chinh  1991 Nam
 Lử Thẩn Lùng Phình

 Lào Cai
Mông 12/12 x UVBCH, BTCĐ thôn Lử Thẩn  UV BCH Đoàn xã Tái cử

24  Cư Thị Gió 1993 Nữ
 Phố Thầu Si Ma Cai

 Lào Cai
 Mông 12/12 CĐ x

UV BCH Bí thư 

chi Đoàn thôn Nà Chí Phàng
UV BCH Đoàn xã Tái cử

25  Giàng Seo Vư 1996 Nam

 Lênh Sui Thàng, Lùng 

Phinh

 Lào Cai

 Mông 12/12 CĐ
UVBCH , Đoàn viên Lênh Sui 

Thàng 
UV BCH Đoàn xã Tái cử

26 Đinh Văn Huy 1997 Nam  Hải Hậu, Nam Định Kinh 12/12 ĐH x
Bí thư chi đoàn trường tiểu học 

Lùng Thẩn 1, Lùng Phình
UV BCH Đoàn xã

Tham gia lần 

đầu

27  Ly Seo Phừ 1998 Nam
 Chính Chư Phình, Lùng 

Phình Lào Cai
Mông 12/12

UVBCH Bí Thư chi Đoàn thôn 

Chính Chư Phìn
UV BCH Đoàn xã Tái cử

28   Giàng Seo Hồng  1993 Nam
Lùng phình, Lào Cai

Mông  12/12 ĐH x
UVBCH Bí Thư chi Đoàn thôn 

Sà Ván Sừ Mần Khang
UV BCH Đoàn xã Tái cử

29 Giàng Thín Lìn 1992 Nữ
Lùng phình, Lào Cai

Phù lá 12/12 ĐH TC x

Chuyên viên Ban xây dựng 

Đảng UV BCH Đoàn xã Tái cử


